
Học phần: Số TC: 3 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00301430 Nguyễn Thu Anh ĐH3KB1 6.0 8.3 7.4 B
2 DH00301301 Vũ Lan Anh ĐH3KB1 5.0 6.5 5.9 C
3 DH00301339 Trần Trí Dũng ĐH3KB1 6.0 7.5 6.9 C+
4 DH00301321 Phạm Ngọc Duy ĐH3KB1 4.0 6.8 5.7 C
5 DH00301844 Đặng Văn Đạt ĐH3KB1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
6 DH00301360 Nguyễn Thành Đạt ĐH3KB1 4.0 7.3 6.0 C
7 DH00301437 Bùi Khánh Hà ĐH3KB1 4.3 8.0 6.5 C+
8 DH00301462 Trần Thị Thu Hằng ĐH3KB1 4.3 8.3 6.7 C+
9 DH00301346 Phạm Nhật Linh ĐH4KTTN1 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi

10 DH00301220 Nguyễn Hồng Nam ĐH3KB1 4.7 8.0 6.7 C+
11 DH00301826 Hoàng Ngô Phú ĐH3KB1 1.3 0.0 0.5 F Cấm thi
12 DH00301300 Lê Ngọc Sơn ĐH3KB1 4.0 7.0 5.8 C
13 DH00301245 Nguyễn Phương Trang ĐH3KB1 4.7 9.0 7.3 B

Số sinh viên dự thi:  10   ,   Số sinh viên vắng: 0 Số sinh viên cấm thi: 3
Số sinh viên phạm quy: 0
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